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TỜ TRÌNH
V/v ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018, trong đó Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để chấm dứt hiệu lực các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực, Bộ Tư pháp đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, tổng hợp các văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cần xử lý hiệu lực. Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan, Bộ Tư pháp đã tổng hợp và xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản QPPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành (sau đây gọi là Dự thảo Quyết định).

Bộ Tư pháp xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 
Thời gian qua, một số bộ, cơ quan ngang bộ đã thực hiện rà soát và phát hiện một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ pháp lý để xác định hết hiệu lực theo quy định tại Điều 78 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996, Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Về nguyên tắc, hiệu lực của các văn bản này vẫn được xác định ở trạng thái “còn hiệu lực”. Do đó, việc ban hành văn bản để bãi bỏ các văn bản nêu trên là rất cần thiết, đồng thời, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018, trong đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên rà soát, đề xuất việc chấm dứt hiệu lực các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nếu có), định kỳ 6 tháng gửi Bộ Tư pháp tổng hợp; Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để chấm dứt hiệu lực các văn bản do các bộ, cơ quan ngang bộ đề xuất theo trình tự, thủ tục rút gọn; định kỳ 06 tháng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành (nếu có). Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan, Bộ Tư pháp đã tổng hợp và thấy rằng có 80 văn bản QPPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 cần được xử lý hiệu lực, bao gồm:
1. Văn bản được đề xuất bãi bỏ toàn bộ
1.1. Lĩnh vực công thương
Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 của của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công thương.
Cơ quan đề xuất: Bộ Công thương.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. 
- Nội dung văn bản: Các quy định tại Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg không còn phù hợp với quy định tại Điều 3 Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Đồng thời, căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định số 98/2017/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3771/QĐ-BCT ngày 02/10/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực. 
1.2. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

(1) Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg  ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010".
Cơ quan đề xuất: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001;  Luật Giáo dục năm 1998 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Luật Giáo dục năm 2005. 
- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện Đề án. Do đó, các quy định tại Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg không còn được áp dụng. 
(2) Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010".
Cơ quan đề xuất: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Luật Giáo dục năm 1998 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Luật Giáo dục năm 2005. 
- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện Đề án. Các quy định tại Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg không còn được áp dụng.

(3) Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg ngày 05/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục.
Cơ quan đề xuất: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001;
- Về nội dung: Đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn (chỉ áp dụng đối với nhà giáo có quyết định điều động, biệt phái, luân chuyển có hiệu lực trong thời gian từ ngày 01/9/2010 đến ngày 31/5/2015, được bảo lưu 36 tháng (đến ngày 31/5/2018)).
(4) Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015.
Cơ quan đề xuất: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016.  
- Về nội dung: Đã hết giai đoạn thực hiện Đề án (giai đoạn 2011 – 2015).

1.3. Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

(1) Quyết định số 66/2000/QĐ-TTg ngày 13/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương.
Cơ quan đề xuất: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001.

- Về nội dung: Việc phân cấp quản lý và trách nhiệm đầu tư hiện nay thực hiện theo Luật thủy lợi năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thủy lợi năm 2017. Chương trình kiên cố hóa kênh mương từ năm 2016 đến nay không bố trí vốn tín dụng đầu tư, do vậy, không triển khai thực hiện được. Mặt khác, cơ chế tài chính theo Quyết định số 66/2000/QĐ-TTg được ban hành khá lâu nên không còn phù hợp với thực tế hiện nay.

(2) Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 27/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 – 2010.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/01/2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 05/01/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. 
- Về nội dung: Các quy định về phát hành và sử dụng công trái chỉ áp dụng trong giai đoạn 2003-2010. Hiện nay, Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg không còn được áp dụng trên thực tế. 
(3) Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2010.
Cơ quan đề xuất: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

- Về nội dung: Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg là văn bản QPPL áp dụng cho giai đoạn cụ thể (đến năm 2010). Đến nay, đã hết giai đoạn thực hiện nên Quyết định này không còn được áp dụng. 
(4) Quyết định số 26/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010.
Cơ quan đề xuất: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

- Về nội dung: Quyết định số 26/2008/QĐ-TTg là văn bản QPPL áp dụng cho giai đoạn cụ thể (đến năm 2010). Đến nay, đã hết giai đoạn thực hiện nên Quyết định này không còn được áp dụng. 
(5) Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010.
Cơ quan đề xuất: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

- Về nội dung: Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg là văn bản QPPL áp dụng cho giai đoạn cụ thể (đến năm 2010). Đến nay, đã hết giai đoạn thực hiện nên Quyết định này không còn được áp dụng. 
(6) Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
Cơ quan đề xuất: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Thống kê năm 2003 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Thống kê năm 2015; Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê đã hết hiệu lực theo quy định của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP  ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.
- Về thẩm quyền ban hành: Theo quy định của Luật Thống kê năm 2015 (khoản 6 Điều 17) thì thẩm quyền ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được giao cho Chính phủ. Theo đó, ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2016/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. 

(7) Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Cơ quan đề xuất: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Đầu tư năm 2005 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014; Luật Thống kê năm 2003 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Thống kê năm 2015; Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.
- Về nội dung: Hiện nay, Luật Thống kê năm 2015 và các Luật liên quan không còn quy định về chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Vì vậy, các quy định tại Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg không còn phù hợp và không còn được áp dụng. 

1.4. Lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội

(1) Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiền lương của các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Cơ quan đề xuất: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Lý do bãi bỏ:


- Về căn cứ ban hành đã hết hiệu lực: Luật tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Luật tổ chức Chính phủ năm 2001.

- Về nội dung văn bản: Các quy định của Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg không còn áp dụng trên thực tiễn.
(2) Quyết định 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dụng và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 – 2010.
Cơ quan đề xuất: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 1991 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004.

- Về nội dung văn bản: Chương trình Hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 đã kết thúc. Theo đó, các quy định của Quyết định 19/2004/QĐ-TTg không còn được áp dụng trên thực tiễn.

(3) Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn.
Cơ quan đề xuất: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

- Về nội dung văn bản: Các quy định của Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg không còn được áp dụng trên thực tiễn.
(4) Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước.
Cơ quan đề xuất: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. 

- Về nội dung văn bản: Các quy định trong Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg không còn phù hợp với chính sách tiền lương theo Bộ luật Lao động năm 2012.
(5) Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước.
Cơ quan đề xuất: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương. 

- Về nội dung văn bản: Các quy định trong Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg không còn phù hợp với chính sách tiền lương theo Bộ luật Lao động năm 2012. 
(6) Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015.
Cơ quan đề xuất: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Dạy nghề năm 2006 đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014.

- Về nội dung văn bản: Giai đoạn thực hiện văn bản đã kết thúc (từ năm 2008 đến năm 2015). Các quy định của Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg không còn được áp dụng trên thực tiễn.

(7) Quyết định số 43/2012/QĐ-TTg ngày 12/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước.
Cơ quan đề xuất: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Bộ luật Lao động năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2002 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012; Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương. 

- Về nội dung văn bản: Các quy định tại Quyết định số 43/2012/QĐ-TTg không còn phù hợp với chính sách tiền lương theo Bộ luật Lao động năm 2012.

(8) Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.
Cơ quan đề xuất: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Trẻ em năm 2016.

- Về nội dung văn bản: Các quy định của Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg không còn phù hợp với quy định tại Luật Trẻ em năm 2016. 
1.5. Lĩnh vực ngân hàng

(1) Quyết định số 178/1998/QĐ-TTg ngày 19/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đối với một số mặt hàng xuất khẩu.

Cơ quan đề xuất: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001.

- Về nội dung: Điều 1 Quyết định số 178/1998/QĐ-TTg quy định việc hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh một số mặt hàng xuất khẩu kết thúc khi Quỹ tín dụng hỗ trợ xuất khẩu được thành lập và đi vào hoạt động. Theo Điều 1 Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg, Quỹ hỗ trợ phát triển thực hiện nhiệm vụ tín dụng hỗ trợ xuất khẩu đã chính thức đi vào hoạt động. Như vậy, việc hỗ trợ lãi suất tại Quyết định số 178/1998/QĐ-TTg kết thúc từ ngày Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg có hiệu lực. Do đó, các quy định tại Quyết định số 178/1998/QĐ-TTg không còn được áp dụng. 

(2) Quyết định 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn.
Cơ quan đề xuất: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001;  Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010; Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.
- Về nội dung: Hiện nay chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã được quy định tại các Nghị định: Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày  07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Do đó, nội dung tại Quyết định 67/1999/QĐ-TTg không còn phù hợp, không còn được áp dụng trên thực tế. 
 (3) Quyết định số 148/1999/QĐ-TTg ngày 07/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 3, mục II Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn.
Cơ quan đề xuất: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001;  Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010; Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.
- Về nội dung: Hiện nay chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã được quy định tại các Nghị định: Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày  07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Do đó, nội dung tại Quyết định 148/1999/QĐ-TTg không còn phù hợp, không còn được áp dụng trên thực tế. 
(4) Quyết định số 89/2001/QĐ-TTg ngày 07/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính ngân hàng thương mại.
Cơ quan đề xuất: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Luật tổ chức Chính phủ năm 2001. 
- Về nội dung: Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính ngân hàng thương mại đã bị giải thể theo Quyết định số 1045/QĐ-TTg  ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ giải thể các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Do đó, Quyết định số 89/2001/QĐ-TTg không còn đối tượng điều chỉnh. 

1.6. Lĩnh vực ngoại giao

Quyết định số 02/2008/QĐ-TTg ngày 07/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài.
Cơ quan đề xuất: Bộ Ngoại giao.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Xây dựng năm 2003 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014. 
- Về nội dung: Việc quản lý các dự án đầu tư công tại cơ quan đại diện hiện nay được thực hiện theo Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do đó, hiện nay Quyết định này không còn được áp dụng trên thực tế.

1.7. Lĩnh vực nội vụ

(1) Quyết định số 01/2002/QĐ-TTg ngày 04/01/2002 về việc thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực Bắc miền Trung trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.
Cơ quan đề xuất: Bộ Nội vụ, Kiểm toán nhà nước.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Nghị định số 70/CP ngày 11/7/1994 của Chính phủ về việc thành lập cơ quan Kiểm toán nhà nước  đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Nghị định số 93/2003/NĐ-CP ngày 13/8/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước.

- Về nội dung: Theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước 2015 thì Kiểm toán nhà nước là cơ quan của Quốc hội. Do đó, các quy định tại số 01/2002/QĐ-TTg không còn phù hợp, không còn được áp dụng trên thực tế. 

(2) Quyết định số 02/2002/QĐ-TTg ngày 04/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo trực thuộc Kiểm toán nhà nước.
Cơ quan đề xuất: Bộ Nội vụ, Kiểm toán nhà nước.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Nghị định số 70/CP ngày 11/7/1994 của Chính phủ về việc thành lập cơ quan Kiểm toán nhà nước đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Nghị định số 93/2003/NĐ-CP ngày 13/8/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước.

- Về nội dung: Theo Luật Kiểm toán nhà nước 2015 thì Kiểm toán nhà nước là cơ quan của Quốc hội. Do đó, các quy định tại Quyết định số 02/2002/QĐ-TTg không còn phù hợp, không còn được áp dụng trên thực tế. 

(3) Quyết định số 03/2002/QĐ-TTg ngày 04/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Tin học trực thuộc Kiểm toán nhà nước.
Cơ quan đề xuất: Bộ Nội vụ, Kiểm toán nhà nước.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Nghị định số 70/CP ngày 11/7/1994 của Chính phủ về việc thành lập cơ quan Kiểm toán nhà nước đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Nghị định số 93/2003/NĐ-CP ngày 13/8/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước.

- Về nội dung: Theo Luật Kiểm toán nhà nước 2015 thì Kiểm toán nhà nước là cơ quan của Quốc hội. Do đó, các quy định tại số 03/2002/QĐ-TTg không còn phù hợp, không còn được áp dụng. 

1.8. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

(1) Quyết định số 162/1999/QĐ-TTg ngày 07/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hưởng lợi của các hộ gia đình, cá nhân tham gia dự án trồng rừng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ cộng hòa liên bang Đức.
Cơ quan đề xuất: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 1991 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004. 
- Về nội dung: Dự án đã thực hiện trồng rừng tại các tỉnh, vùng dự án từ năm 1995-2000; kết thúc đầu tư vào năm 2000 và được bàn giao cho các tỉnh thực hiện dự án. Hiện nay, rừng trồng theo nguồn vốn đầu tư của Dự án cơ bản đã được hộ gia đình, cá nhân khai thác. Mặt khác, các quy định về khai thác rừng tại Quyết định số 162/1999/QĐ-TTg không còn phù hợp với quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.
(2) Quyết định số 103/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số số chính sách khuyến khích phát triển giống thuỷ sản.
Cơ quan đề xuất: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001.

- Về nội dung: Hiện nay, chính sách của nhà nước trong hoạt động thủy sản đã được quy định tại Luật Thủy sản năm 2017 (Điều 6) và văn bản hướng dẫn thi hành Luật này. Do đó, quy định về chính sách phát triển giống thuỷ sản tại Quyết định số 103/2000/QĐ-TTg không còn phù hợp, không được áp dụng.
(3) Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg ngày 24/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn.
Cơ quan đề xuất: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001.
- Về nội dung: Quyết định 132/2000/QĐ-TTg được ban hành năm 2000, đến nay hệ thống các cơ chế chính sách nói chung (thuế, đầu tư, tín dụng, khoa học công nghệ…) đã có nhiều thay đổi. Do đó, các chính sách về phát triển ngành nghề nông thôn tại Quyết định này không còn phù hợp với quy định hiện hành như các chính sách về hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng... Đồng thời, các chính sách phát triển ngành nghề nông thôn hiện nay đã được quy định tại Chương III Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. Do đó, các quy định tại Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg không còn được áp dụng trên thực tế.

 (4) Quyết định số 152/2001/QĐ-TTg ngày 09/10/ 2001 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế và chính sách đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên vay vốn của ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC).
Cơ quan đề xuất: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001.
- Về nội dung: Các quy định về cơ chế, chính sách (Điều 1) của Quyết định này được ban hành trên cơ sở các quy định liên quan của các văn bản QPPL hiện nay đã hết hiệu lực thi hành như Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên; Thông tư số 129/1999/TT-BTC ngày 05/01/1999 của Bộ Tài chính về cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC). Do vậy, các cơ chế, chính sách này không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành như: Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Thông tư số 132/2008/TT-BTC  ngày 29/12/2008  của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Chương trình Tín dụng chuyên ngành của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật bản.

(5) Quyết định số 142/2006/QĐ-TTg ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan đề xuất: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 /9/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh và  Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. 
- Về nội dung: Nội dung của Quyết định là phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của Nghị định số 170/2004/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh và Nghị định 200/2004/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh. 02 (hai) Nghị định này đã bị thay thế bởi Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Vì vậy, hiện nay, việc sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP.
(6) Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La.
Cơ quan đề xuất: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/ 2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đầu tư; Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 
- Về nội dung: Công tác bồi thường, hỗ trợ đối với các vùng tái định cư thủy điện Sơn La theo quy định tại Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg đến nay đã hoàn thành việc hỗ trợ sản xuất cho người dân tái định cư nên không còn đối tượng điều chỉnh. 
(7) Quyết định số 26/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
Cơ quan đề xuất: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Lý do bãi bỏ:

-  Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

- Về nội dung: Nội dung của Quyết định số 26/2007/QĐ-TTg không còn phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017 (Điều 5, khoản 2 Điều 13, điểm d khoản 1 Điều 59), hiện không quy định quy hoạch sản phẩm. 
(8) Quyết định số 29/2007/QĐ-TTg ngày 28/02/2007 thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Cơ quan đề xuất: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Lý do bãi bỏ:

- Căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Bảo vệ môi trường 2005 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014; Nghị định số 27/2005/NĐ-CP ngày 08/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

 - Về nội dung: Tại Điều 21 của Luật Thủy sản năm 2017 và mục 4 chương II Nghị định số 26/2019/NĐ-đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, các văn bản này không quy định về Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản như Luật Thủy sản năm 2003. Do đó, các quy định tại Quyết định số 29/2007/QĐ-TTg không còn phù hợp. 

 (9) Quyết định số 166/2007/QĐ-TTg ngày 30/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia dự án “Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên”.
Cơ quan đề xuất: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Lý do bãi bỏ:

-  Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017; Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013  của Chính phủ quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
- Về nội dung: Dự án đã kết thúc đầu tư. Các chính sách hưởng lợi quy định tại Quyết định số 166/2007/QĐ-TTg hiện nay được thực hiện theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Do đó, các quy định tại Quyết định số 166/2007/QĐ-TTg không còn được áp dụng. 

(10) Quyết định số 43/2011/QĐ-TTg ngày 10/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
Cơ quan đề xuất: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12 /2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014  của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật đầu tư;  Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/ 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
- Về nội dung: Công tác bồi thường, hỗ trợ đối với các vùng tái định cư thủy điện Sơn La theo quy định tại Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ đến nay đã hoàn thành việc hỗ trợ sản xuất cho người dân tái định cư nên không còn đối tượng điều chỉnh.
(11) Chỉ thị số 09/1998/CT-TTg ngày 18/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách diệt chuột bảo vệ mùa màng.
Cơ quan đề xuất: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Chỉ thị số 09/1998/CT-TTg được ban hành năm 1998 để kịp thời đưa ra biện pháp cấp bách diệt chuột bảo vệ mùa màng tại thời điểm năm 1998. Đến nay, văn bản này không còn áp dụng trên thực tế. Theo đó, hàng năm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các chỉ thị tăng cường công tác diệt chuột bảo vệ mùa màng như Chỉ thị số 9864/CT-BNN-BVTV ngày 19/12/2018 về việc tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt; Chỉ thị số 485/CT-BNN-BVTV ngày 6/3/2013 về việc tăng cường phòng trừ chuột, bảo vệ mùa màng.

-  Về nội dung: Nội dung Chỉ thị này không còn phù hợp với thực tế: Mục 2 của Chỉ thị có nêu: Bộ Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm “Tổ chức sản xuất thuốc diệt chuột sinh học”. Tuy nhiên, theo Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ có chức năng quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật, không có chức năng tổ chức sản xuất thuốc bảo vệ thực vật. Các cơ quan được giao nhiệm vụ tại Chỉ thị đã có sự thay đổi, sáp nhập, chia tách, không còn chức năng quản lý theo quy định tại Chỉ thị như: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tách thành Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài nguyên và Môi trường từ tháng 08/2002; Bộ Thương mại đã được hợp nhất với Bộ Công nghiệp thành Bộ Công thương theo Nghị quyết 01/2007/NQ-QH12, kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XII ngày 31/7/2007. Một số hướng dẫn các biện pháp không còn phù hợp với thực tế.

1.9. Lĩnh vực quốc phòng

(1) Quyết định số 70/2004/QĐ-TTg ngày 28/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm chuyển công ty hợp tác kinh tế sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
Cơ quan đề xuất: Bộ Quốc phòng.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1995 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003; Luật Doanh nghiệp năm 1999 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Luật Doanh nghiệp năm 2005. 
- Về nội dung: Việc thí điểm trong Bộ Quốc phòng đã hoàn thành và hiện nay, Bộ Quốc phòng đang thực hiện Đề án về cơ cấu đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 theo Công văn số 90/TTg-ĐMDN ngày 04/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đổi mới cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp –Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020. Do đó, các quy định tại Quyết định số 70/2004/QĐ-TTg không còn được áp dụng. 
(2) Chỉ thị số 24/2006/CT-TTg ngày 01/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Quốc phòng.
Cơ quan đề xuất: Bộ Quốc phòng.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Quốc phòng năm 2018 đã thay thế Luật Quốc phòng năm 2005.

- Về nội dung: Chỉ thị số 24/2006/CT-TTg được ban hành để tổ chức triển khai thực hiện Luật Quốc phòng năm 2005. Theo đó, các quy định tại Chỉ thị này đã được thực hiện. Đến nay đã có các văn bản khác hướng dẫn thi hành Luật Quốc phòng năm 2018.

1.10. Lĩnh vực tài chính

 (1) Quyết định số 132/CT ngày 12/5/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập thêm lực lượng hải quan ở một số tỉnh.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ:

Hiện nay, theo Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017 của Chính phủ thì Tổng cục Hải quan là tổ chức trực thuộc Bộ Tài chính. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan được quy định tại Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, các tổ chức hải quan được thành lập theo Điều 1 Quyết định số 132/CT được thực hiện theo Quyết định 65/2015/QĐ-TTg. 
 (2) Quyết định số 10/TTg ngày 09/01/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu nợ thóc Dự trữ quốc gia.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.
Lý do bãi bỏ:

Ngày 26/3/2012,  Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về xử lý nợ tồn đọng liên quan đến dự trữ quốc gia ( Công văn số 1941/VP-KNTN về việc xử lý sau thanh tra tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14/11/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 192/2012/TT-BTC ngày 14/11/2012 về hướng dẫn xử lý khoản nợ dự trữ quốc gia tồn đọng sau thanh tra tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Theo đó, các khoản nợ dự trữ quốc gia tồn đọng phát sinh từ ngày 31/12/2008 trở về trước, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1941/VPCP-KNTN ngày 26/3/2012 đã được hướng dẫn xử lý tại Thông tư 192/2012/TT-BTC. Do đó, Quyết định 10/TTg không còn được áp dụng.Vì vậy, hiện nay Quyết định số 734/TTg của Thủ tướng Chính phủ không còn được áp dụng trên thực tế.
 (3) Quyết định số 59/1998/QĐ-TTg ngày 16/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Ban Chính sách Dự trữ quốc gia thành Ban Pháp chế trực thuộc Cục Dự trữ quốc gia.

Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ:

Ngày 24/08/2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 102/2000/QĐ-TTg về việc chuyển cục Dự trữ quốc gia về trực thuộc Bộ Tài chính. Theo đó, Cục Dự trữ quốc gia nay là Tổng cục Dự trữ Nhà nước là cơ quan thuộc Bộ Tài chính (Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính). Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước được quy định tại Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, hiện nay, Quyết định 59/1998/QĐ-TTg không còn được áp dụng.
(4) Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế.

Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001.

- Về nội dung: Quy định về mã số đối tượng nộp thuế tại Quyết định 75/1998/QĐ-TTg không còn được áp dụng trên thực tế. Hiện các quy định liên quan đến mã số đối tượng nộp thuế (hay còn gọi là mã số thuế) đã được điều chỉnh bởi Luật Quản lý thuế năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Do đó, Quyết định 75/1998/QĐ-TTg.

(5) Quyết định 137/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý lương thực dự trữ quốc gia.

Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Quy chế quản lý dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 10/CP ngày 24/01/1996 của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành do bị bãi bỏ bởi Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh dự trữ quốc gia. 

- Về nội dung: Các quy định liên quan đến việc quản lý lương thực dự trữ quốc gia tại Quyết định 137/1998/QĐ-TTg không còn phù hợp với văn bản pháp luật về dự trữ nhà nước hiện hành. Hiện các quy định liên quan đến dự trữ quốc gia thực hiện theo Luật Dự trữ quốc gia năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Do đó, các quy định tại Quyết định 137/1998/QĐ-TTg không còn được áp dụng.

(6) Quyết định số 143/1998/QĐ-TTg ngày 08/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi chế độ xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch.

Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001.

- Về nội dung: Chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu hiện thực hiện theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 được Quốc hội thông qua ngày 06/4/2016, có hiệu lực từ ngày 01/9/2016; Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Do vậy, Quyết định số 143/1998/QĐ-TTg không còn được áp dụng trên thực tế.
 (7) Quyết định số 223/1999/QĐ-TTg ngày 07/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ:
- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Luật thuế giá trị gia tăng năm 1997 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008; Nghị quyết số 90/1999/NQ-UBTVQH10 ngày 03/9/1999 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ, đã hết hiệu lực thi hành.

- Về nội dung: Hiện nay, các quy định liên quan đến thuế giá trị gia tăng được điều chỉnh và áp dụng theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng số năm 2008 đã được sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế số năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

(8) Quyết định 102/2000/QĐ-TTg ngày 24/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Cục Dự trữ quốc gia về trực thuộc Bộ Tài chính.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ:

Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001;
- Về nội dung: Cục Dự trữ quốc gia nay là Tổng cục Dự trữ nhà nước là cơ quan thuộc Bộ Tài chính (theo quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính). Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ nhà nước được quy định tại Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, Quyết định số 102/2000/QĐ-TTg không còn được áp dụng trên thực tế.

(9) Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 05/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản ghi phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Căn cứ ban hành Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg là Luật Tổ chức Chính phủ 1992; Luật thuế; Pháp lệnh thuế; Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước; Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước; Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/5/1998  của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần; Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước, tất cả các văn bản này đã hết hiệu lực pháp luật.

- Về nội dung: Hiện nay, các quy định liên quan đến thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước, chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước được điều chỉnh và áp dụng tại các văn bản sau: Nghị định 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty TNHH MTV là công ty con của công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014; Nghị định 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018; Nghị định 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về việc bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2015. Các quy định về thuế được điều chỉnh bởi Luật Quản lý thuế năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
(10) Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành:

Căn cứ ban hành Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg là Luật Tổ chức Chính phủ 2001; Luật Thuế giá trị gia tăng năm 1997; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 1997 đã hết hiệu lực thi hành. 

- Về nội dung: Hiện nay, các quy định liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt được điều chỉnh bởi Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2014. Các quy định tại Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg không còn được áp dụng. 
(11) Quyết định số 113/2002/QĐ-TTg ngày 02/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Tổng cục Hải quan vào Bộ Tài chính.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. 
- Về nội dung: Hiện nay, theo Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017 cua Chính phủ thì Tổng cục Hải quan là tổ chức trực thuộc Bộ Tài chính. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan được quy định tại Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Các quy định tại Quyết định số 113/2002/QĐ-TTg không còn được áp dụng trên thực tế. 
 (12) Quyết định số 197/2003/QĐ-TTg ngày 23/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở sản xuất, kinh doanh tự khai, tự nộp thuế.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Căn cứ ban hành Quyết định số 197/2003/QĐ-TTg là Luật Tổ chức Chính phủ 2001; Luật Thuế giá trị gia tăng năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2003; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 đã hết hiệu lực thi hành.

- Về nội dung: Hiện nay, các quy định liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp được điều chỉnh bởi Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2013. Các quy định tại Quyết định số 197/2003/QĐ-TTg không còn được áp dụng trên thực tế. 
(13) Quyết định số 161/2005/QĐ-TTg ngày 30/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất trong nước, thuế tài nguyên, thuế nhà, đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Căn cứ ban hành Quyết định số 161/2005/QĐ-TTg  là Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2003; căn cứ là các luật, pháp lệnh thuế khác, đã hết hiệu lực thi hành.

- Về nội dung: Hiện nay, các quy định liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và các thuế khác như: thuế tài nguyên, thuế nhà, đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài, đã được điều chỉnh bởi Luật Thuế giá trị gia tăng số năm 2008, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 và Luật Quản lý thuế năm 2016. Các quy định tại Quyết định số 161/2005/QĐ-TTg không còn được áp dụng. 
(14) Quyết định số 183/2007/QĐ-TTg ngày 27/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. 
- Về nội dung: Ngày 16/6/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, trong đó tại Điều 2 Nghị định 57/2014/NĐ-CP quy định: Bãi bỏ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, ngày 25/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2017/NĐ-CP quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, thay thế Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ. Hiện nay, quy định về vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước được thực hiện theo quy định tại Nghị định 148/2014/NĐ-CP. Do đó, các quy định tại Quyết định số 183/2007/QĐ-TTg không còn được áp dụng.
 (15) Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy đinh về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
- Về nội dung: Ngày 26/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, tại Mục 2 Chương XIV (từ Điều 121 - Điều 124) Nghị định số 151/2017/NĐ-CP đã quy định liên quan đến nội dung công khai tài sản công. Do đó, các quy định tại Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg không còn được áp dụng. 

(16) Quyết định 143/2008/QĐ-TTg ngày 29/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Nghị định về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
- Về nội dung: Trước đây, việc trích lập và sử dụng Qũy tìm kiếm thăm dò dầu khí được thực hiện theo quy định tại Nghị định 142/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007  của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg ngày 29/10/2008. Ngày 13/01/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bãi bỏ Nghị định 142/2007/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp thì "Điều lệ, quy chế tài chính của DNNN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31/12/2015". Do vậy, Nghị định số 06/2015/NĐ-CP đã hết hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Bên cạnh đó, tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp không có quy định cho phép doanh nghiệp trích Qũy đặc thù (Qũy tìm kiếm, thăm dò dầu khí) từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Hiện nguồn chi cho hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí lấy từ Qũy Đầu tư phát triển của Công ty mẹ. Do đó, các Quyết định 143/2008/QĐ-TTg không còn phù hợp và không còn được áp dụng. 

(17) Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Pháp lệnh Phí và lệ phí đã hết hiệu lực theo quy định của Luật Phí và lệ phí năm 2015.

- Về nội dung: Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg có quy định cụ thể về thời gian thực hiện “giảm 50% mức thuế suất GTGT từ ngày 01/5/2009 đến hết ngày 31/12/2009; giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô kể từ ngày 01/5/2009 đến hết ngày 31/12/2009”. Như vậy, thời gian thực hiện quy định tại văn bản đã hết; Quyết định 58/2009/QĐ-TTg không còn áp dụng trên thực tế.

 (18) Quyết định số 15/2011/QĐ-TTg ngày 07/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc mua lương thực dự trữ nhà nước hàng năm.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ:

Tại Điều 1 Quyết định số 15/2011/QĐ-TTg đã quy định “Tạm thời áp dụng quy định về mua lương thực dự trữ nhà nước tại các Điều 2, Điều 3, Điều 4 trong Quyết định này đến ngày 31/12/2012”. Như vậy, thời hạn thực hiện mua lương thực dự trữ nhà nước hàng năm đã được quy định cụ thể tại văn bản và đã hết thời gian thực hiện. Do vậy, Quyết định 15/2011/QĐ-TTg hiện không còn áp dụng trên thực tế và cần bãi bỏ. 

 (19) Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Hải quan năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Hải quan năm 2014; Bộ luật Hàng hải năm 2005 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Bộ luật Hàng hải năm 2015; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016.
- Về nội dung: Tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg quy định thời gian lộ trình thí điểm, theo đó có nêu tháng 12/2014 tổng kết việc thí điểm và đề xuất phương án triển khai chính thức Cơ chế hải quan một cửa quốc gia trong giai đoạn tiếp theo. Ngày 21/01/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, theo đó việc thực hiện cơ chế Hải quan một cửa hiện nay được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. 

 (20) Quyết định số 55/2012/QĐ-TTg ngày 19/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Đất đai năm 2003 do được thay thế bằng Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai; Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 
- Về nội dung: Ngày 15/5/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014, trong đó, tại điểm h khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về miễn tiền thuê đất, đối với đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe (bao gồm cả khu bán vé, khu quản lý điều hành, khu phục vụ công cộng) phục vụ cho hoạt động vận tải hành khách công cộng theo quy định của pháp luật về vận tải giao thông đường bộ. Do đó, các quy định tại Quyết định số 55/2012/QĐ-TTg không còn được áp dụng.
(21) Chỉ thị số 15/CT ngày 11/01/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường lực lượng dự trữ nhà nước.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.
Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành và hiệu lực: Chỉ thị 15/CT là văn bản hướng dẫn chi tiết Nghị định số 142/HĐBT ngày 11/01/1988 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành quy chế quản lý dự trữ quốc gia. Nghị định số 142/HĐBT đã hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Nghị định số 10/CP ngày 24/02/1996 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý dự trữ quốc gia. 

- Về nội dung: Hiện nay, các quy định liên quan đến dự trữ nhà nước được thực hiện theo Luật Dự trữ quốc gia năm 2012 và Nghị định 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia.

(22) Chỉ thị số 150/CT ngày 12/5/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý dự trữ quốc gia.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.
Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành và hiệu lực: Chỉ thị 150/CT là văn bản hướng dẫn chi tiết Nghị định số 142/HĐBT ngày 11/01/1988 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành quy chế quản lý dự trữ quốc gia. Nghị định này đã hết hiệu lực vì bị bãi bỏ bởi Nghị định số 10/CP  ngày 24/02/1996 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý dự trữ Quốc gia. 

- Về nội dung: Hiện nay, các quy định liên quan đến dự trữ nhà nước được thực hiện theo Luật Dự trữ quốc gia năm 2012 và Nghị định 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia.

(23) Chỉ thị số 357/CT ngày 06/10/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc quản lý xăng dầu Dự trữ quốc gia.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.
Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Chỉ thị số 357/CT hướng dẫn chi tiết Nghị định số 142/HĐBT ngày 11/01/1998 của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế quản lý dự trữ quốc gia. Nghị định này đã hết hiệu lực vì bị bãi bỏ bởi Nghị định số 10/CP ngày 24/20/1996 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý dự trữ quốc gia. 

- Về nội dung: Hiện nay, các quy định liên quan đến dự trữ nhà nước được thực hiện theo Luật Dự trữ quốc gia số năm 2012 và Nghị định 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia. Đồng thời, nội dung của văn bản không còn phù hợp với Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg ngày 19/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý xăng dầu dự trữ Nhà nước.
(24) Chỉ thị số 20/2008/CT-TTg ngày 23/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ:

Các văn bản QPPL được dẫn chiếu đến trong Chỉ thị số 20/2008/CT-TTg như: Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng văn bản mới (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Nghị định  số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán). Hiện nay, Chỉ thị số 20/2008/CT-TTg  không còn được áp dụng trên thực tế. 
1.11. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Quyết định số 102/2007/QĐ-TTg ngày 10/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án tổng thể tăng cường năng lực quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen từ nay đến năm 2010 thực hiện Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học".
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Lý do bãi bỏ:

-  Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm năm 2014; Quyết định số 212/2005/QĐ-TTg ngày 26/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý an toàn sinh học đối với các sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen đã hết hiệu lực thi hành do bị hủy bỏ bởi Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/06/2010 của Chính phủ quy định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.
- Về nội dung: Quyết định số 102/2007/QĐ-TTg là văn bản QPPL áp dụng cho giai đoạn cụ thể (đến năm 2010). Đến nay, đã hết giai đoạn thực hiện nên Quyết định này không còn được áp dụng. 
 1.12. Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

(1) Quyết định số 19/2003/QĐ-TTg ngày 28/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đến năm 2005.
Cơ quan đề xuất: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.
- Về nội dung: Đây là loại văn bản có thời hạn áp dụng quy định cụ thể tại văn bản. Thời hạn áp dụng quy định tại văn bản đã hết (đến năm 2005). Hiện nay, các quy định tại văn bản này không còn áp dụng.
(2) Quyết định số 106/2005/QĐ-TTg ngày 16/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược xây dựng Gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 -2010.
Cơ quan đề xuất: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: 

+ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật tổ chức Chính phủ năm 2015;

+ Luật Hôn nhân và ga đình năm 2000 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Hôn nhân và ga đình năm 2014.
- Về nội dung: Đây là loại văn bản có thời hạn áp dụng quy định cụ thể tại văn bản. Thời hạn áp dụng quy định tại văn bản đã hết (đến năm 2010). Hiện nay, đang thực hiện theo Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Các quy định tại Quyết định số 106/2005/QĐ-TTg không còn được áp dụng.
(3) Quyết định số 271/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở.
Cơ quan đề xuất: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.
- Về nội dung: Ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2164/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, kể từ ngày Luật Quy hoạch năm 2017 có hiệu lực (01/01/2019), các quy định liên quan đến quy hoạch phải thực hiện theo Luật này. Do đó, các quy định tại Quyết định số 271/2005/QĐ-TTg không còn được áp dụng. 
(4) Quyết định số 227/2006/QĐ-TTg ngày 11/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Cơ quan đề xuất: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.
- Về nội dung: Ngày 15/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 159/QĐ-TTg ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Mặc dù Quyết định số 159/QĐ-TTg không phải là văn bản QPPL nhưng đây là văn bản ra đời sau Quyết định số 227/2006/QĐ-TTg và trên thực tế hiện nay đang áp dụng các quy định tại văn bản này. Các quy định tại Quyết định số 227/2006/QĐ-TTg không còn được áp dụng. 

1.13. Lĩnh vực xây dựng 

(1) Chỉ thị số 43/2004/CT-TTg ngày 03/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Cơ quan đề xuất: Bộ Xây dựng.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Chỉ thị số 43/2004/CT-TTg được ban hành căn cứ vào Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP. Tuy nhiên, đến nay nội dung của Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay của đất nước.
- Về nội dung: Đến nay, các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị đã hoàn thành. Nội dung, trách nhiệm quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đã được quy định cụ thể tại Chương V Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở năm 2014. 

(2) Chỉ thị số 01/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường bất động sản.

Cơ quan đề xuất: Bộ Xây dựng.

Lý do bãi bỏ:

Văn bản không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay của đất nước. Đồng thời, để phát triển thị trường bất động sản phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, ngày 23/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, trong đó, đã cụ thể các giải pháp, trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành đối với từng giải pháp. 
1.14. Lĩnh vực y tế

(1) Quyết định số 110/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch “Dự trữ lưu thông thuốc quốc gia phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân”.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính, Bộ Y tế.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bởi Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001.

- Về nội dung: Quyết định này không còn đối tượng điều chỉnh vì kế hoạch dự trữ lưu thông quốc gia phục vụ công tác phòng, chữa bệnh cho nhân dân chỉ áp dụng trong 05 năm từ năm 2005 đến năm 2010. Hiện nay, đã được điều chỉnh bởi Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Hiện nay, Quyết định số 110/2005/QĐ-TTg không còn được áp dụng trên thực tế.
(2) Quyết định số 197/1998/QĐ-TTg ngày 10/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ quản lý hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực Ngành y tế.

Cơ quan đề xuất: Bộ Y tế.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bởi Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001.

- Về nội dung: Các quy định tại Quyết định số 197/1998/QĐ-TTg đã được kế thừa, điều chỉnh phù hợp tại Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Do đó, các quy định tại Quyết định số 197/1998/QĐ-TTg không còn được áp dụng.

 (3) Quyết định số 154/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Quản lý nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm giai đoạn 2006 - 2015".
Cơ quan đề xuất: Bộ Y tế.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Dược năm 2005 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Dược năm 2016.
- Về nội dung: Quyết định số 154/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2015, đến nay đã hết thời gian áp dụng của văn bản. Nội dung của Quyết định này cũng không còn phù hợp với Luật Dược năm 2016 và Luật An toàn thực phẩm năm 2010. Hiện nay, các quy định tại Quyết định số 154/2006/QĐ-TTg không còn được áp dụng. 
 (4) Quyết định số 43/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển công nghiệp Dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020".
Cơ quan đề xuất: Bộ Y tế.
Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Dược năm 2005 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Dược năm 2016.
- Về nội dung: Nội dung của Quyết định số 43/2007/QĐ-TTg hiện nay đã được quy định tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Nội dung của Quyết định này cũng không còn phù hợp với Luật Dược năm 2016 và Nghị định hướng dẫn thi hành. Do đó, các quy định tại Quyết định số 43/2007/QĐ-TTg không còn được áp dụng.
(5) Chỉ thị số 25/1999/CT-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác y, dược học cổ truyền.
Cơ quan đề xuất: Bộ Y tế.

Lý do bãi bỏ:

Một số nội dung không còn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay: chức năng nhiệm vụ của các bộ ngành đã thay đổi, công tác y, dược cổ truyền đã có những thay đổi và đã được chỉ đạo bởi nhiều văn bản khác của Chính phủ. 
(6) Chỉ thị số 25/2004/CT-TTg ngày 29/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác kết hợp quân – dân y, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mới.
Cơ quan đề xuất: Bộ Y tế.

Lý do bãi bỏ:

Nội dung quy định tại Chỉ thị số 25/2004/CT-TTg hiện nay đã được điều chỉnh bởi Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về công tác kết hợp quân - dân y.
 (7) Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cơ quan đề xuất: Bộ Y tế.

Lý do bãi bỏ:

Nội dung Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg đã được thay thế bởi Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới. 
2. Văn bản được đề xuất bãi bỏ một phần
Nội dung: Các quy định tại Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề (trừ các quy định về chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/9/2015 theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm).

Cơ quan đề xuất: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Dạy nghề năm 2006 đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014.

- Về hiệu lực văn bản: Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm quy định: “Các quy định về chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề quy định tại Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”.
- Về nội dung văn bản: Các quy định còn hiệu lực của Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg không còn được áp dụng trên thực tiễn.


II. QÚA TRÌNH SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH
Tại Nghị quyết số 23/NQ-CP, Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng văn bản QPPL để chấm dứt hiệu lực các văn bản do các bộ, cơ quan ngang bộ đề xuất theo trình tự, thủ tục rút gọn. Quá trình soạn thảo Dự thảo Quyết định đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp ban hành Luật Ban hành văn bản QPPL, cụ thể như sau:
- Ngày 12/4/2019, Bộ Tư pháp có Công văn số 1271/BTP-KTrVB đề nghị các Bộ, ngành, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất xử lý hiệu lực văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng chính phủ ban hành.


- Ngày 08/8/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 1783/QĐ-BTP về việc thành lập Tổ biên tập Dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tổ biên tập đã tổ chức họp, làm việc trao đổi thống nhất những nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định.


-  Ngày .../9/2010, Bộ Tư pháp đã có Công văn số ......./BTP-KTrVB gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, các tổ chức liên quan đối với nội dung Dự thảo Nghị định. Ngoài ra, Dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên  Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự tác động. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đã tổng hợp các ý kiến góp ý và hoàn thiện Dự thảo Quyết định (gửi kèm Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình).
- Ngày ..../10/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định Dự thảo Quyết định. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số   /BC-BTP ngày   /10/2010, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị định để trình Chính phủ (gửi kèm Báo cáo tiếp thu, giải trình).

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Về tên gọi văn bản
Nội dung Dự thảo Quyết định quy định việc bãi bỏ toàn bộ đối với 79 văn bản (01 Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, 67 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 03 Chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, 08 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ban hành) trong các lĩnh vực nội vụ, tài chính, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông, tư pháp, thanh dân tộc, xây dựng, văn hóa, thể thao và du lịch và bãi bỏ một phần đối với 01 Quyết định do Thủ tướng Chính phủ ban hành trong lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội. Vì văn bản bãi bỏ thuộc nhiều lĩnh vực, Dự thảo xác định tên gọi Quyết định “bãi bỏ một số văn bản QPPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành”. Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định “tên gọi của văn bản là một câu ngắn gọn hoặc một cụm từ, phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản”. Đồng thời, Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định: “Khi viện dẫn văn bản có liên quan phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản, ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản; tên, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi văn bản”. Do đó, quy định tên gọi văn bản tại Dự thảo Quyết định hiện nay sẽ không gây nhầm lẫn, khó khăn trong việc tra cứu. 

2. Về bố cục, nội dung Dự thảo Quyết định
2.1. Bố cục 
Dự thảo Nghị định gồm 03 điều, cụ thể là: 
- Điều 1: Quy định việc bãi bỏ toàn bộ 79 văn bản QPPL (01 Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; 67 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 03 Chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và 08 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ). Các văn bản bãi bỏ được sắp xếp theo lĩnh vực, loại văn bản (Quyết định, Chỉ thị) và thứ tự thời gian ban hành (từ ban hành trước đến ban hành sau).
- Điều 2: Quy định việc bãi bỏ một phần 01 (một) văn bản QPPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành (Quyết định).

- Điều 3: Quy định về điều khoản thi hành (Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành Nghị định).
2.2. Nội dung cơ bản

Nội dung Dự thảo Nghị định không đề xuất chính sách mới mà chỉ bãi bỏ một số các văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được được áp dụng trên thực tế (được nêu cụ thể tại Mục I Tờ trình). 


Trên đây là nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Hồ sơ gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định; Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình đối với ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào Dự thảo Quyết định; Báo cáo thẩm định; Báo cáo tiếp thu, giải trình đối với ý kiến của Hội đồng thẩm định vào Dự thảo Quyết định.
	Nơi nhận: 





- Như trên;

- Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ

Trương Hòa Bình (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, KTrVB (4b).
	BỘ TRƯỞNG

Lê Thành Long


� Thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ, ngành: Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Kiểm toán nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  
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